
Ngày Giờ Ngày Giờ

1
Nhánh trung áp BV Phụ 

Sản
Tháp Đà

- Tháp 08 bộ đà tại 07 

vị trí trụ.

- Thay 03 bộ đà tại 03 vị 

trí trụ.

- Lắp gia cố 04 bộ sứ tại 

02 vị trí trụ.

- Tháo dỡ, đấu nối lại 

nhánh rẽ đường dây và 

TBA: 02 bộ.

- Chuyển vật tư thu hồi 

về ĐL.

04/01/2025 08h00 04/01/2025 16h00
Cắt LBFCO đầu 

nhánh

2

Thi công nhánh trung áp 

Lò Nhôm – 475CT: Tháp Đà

- Tháp 08 bộ đà tại 07 

vị trí trụ.

- Tháo dỡ, đấu nối lại 

nhánh rẽ đường dây và 

TBA: 07 bộ.

- Chuyển vật tư thu hồi 

về ĐL.

04/01/2025 08h00 04/01/2025 16h00
Cắt LBFCO đầu 

nhánh

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG CÔNG TY

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

THÁNG 01 NĂM 2025

PHỤ LỤC

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

3

Thi công nhánh trung áp 

đường Võ Trường Toản – 

475CT:

- Thay 02 trụ BTLT 14m 

cho 02 vị trí trụ.

- Tháp 05 bộ đà tại 05 vị 

trí trụ.

- Thay 12 bộ đà tại 04 vị 

trí trụ.

- Tháo dỡ, đấu nối lại 

nhánh rẽ đường dây và 

TBA: 03 bộ.

- Chuyển vật tư thu hồi 

về ĐL.

Thi công nhánh trung 

áp đường

 Võ Trường Toản – 

475CT:

hay 02 trụ BTLT 14m 

cho 02 vị trí trụ.

- Tháp 05 bộ đà tại 05 

vị trí trụ.

- Thay 12 bộ đà tại 04 vị 

trí trụ.

- Tháo dỡ, đấu nối lại 

nhánh rẽ đường dây và 

TBA: 03 bộ.

- Chuyển vật tư thu hồi 

về ĐL.

05/01/2025 08h00 05/01/2025 16h00
Cắt LBFCO đầu 

nhánh

4

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA T351 (2x37,5 + 

1x50)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 06/01/2025 08h00 06/01/2025 09h30 Cắt FCO TBA

5

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Cầu Cái Răng Bé 

3x50kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 06/01/2025 10h00 06/01/2025 11h30 Cắt FCO TBA

6

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Thạnh Mỹ 

(3x50)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 06/01/2025 13h00 06/01/2025 14h30 Cắt FCO TBA
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

7

Lắp tiếp đất trạm Thạnh 

Mỹ 3x50kVA trụ 32-

479CT/472CT

Lắp tiếp đất trạm Yên Hạ 

3x50kVA A trụ 33-

479CT/472CT

Lắp tiếp đất trạm Cầu Cái 

Răng Bé (3x50kVA) trụ 

31-479CT/472CT

mất tiếp đất CSC 07/01/2025 08h00 07/01/2025 16h00 Không cắt điện

8

Thay 01 DS3P – 22kV tại 

trạm cabin Công ty 8 

(1x1000kVA) vị trí 

64A/12/CN1-473HP 

bằng LFBCO: 03 cái.

Bị rỉ sét ngàm tiếp 

xúc, sứ cách điện DS 

có dấu hiệu bị nám

SCL 10/01/2025 08h00 10/01/2025 11h00
Cắt 3 LBFCO trụ 

29/17 (số trụ mới)

9

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Hậu Thạnh Mỹ 1 

(3x50)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 13/01/2025 08h00 13/01/2025 09h30 Cắt FCO TBA

10

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Hậu Thạnh Mỹ 1A 

(3x50)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 13/01/2025 10h00 13/01/2025 11h30 Cắt FCO TBA

11

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Hậu Thạnh Mỹ 2 

(1x400)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 13/01/2025 13h00 13/01/2025 14h30 Cắt FCO TBA
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

12

Bọc lèo 9 vị trí: trụ 32-

479CT/472CT, trụ 81-

479CT/472CT, trụ 149/6- 

473HP(VH480HP), trụ 

181/12/8-

473HP(VH480HP), trụ 

181/21-

473HP(VH480HP), trụ 

181/37-

473HP(VH480HP), trụ 

181/38-

473HP(VH480HP), trụ 

58/26-472CT, trụ 49/1-

472CT

Hở lèo CSC 14/01/2025 08h00 14/01/2025 14h30
Phối hợp cắt tuyến 

hoặc hotline

13

Lắp tiếp đất nhánh Võ 

Tánh: 3 vị trí trụ 58/5, 

58/13, 58/28,  mất tiếp 

đất.

Lắp tiếp đất nhánh Hàng 

Gòn: 7 vị trí trụ 69/4, 

69/13, 69/14, 69/20, 

69/26, 69/34, 69/40

Mất tiếp đất CSC 16/01/2025 08h00 16/01/2025 16h00 Không cắt điện

14

Thay 01 DS3P – 22kV tại 

trạm cabin KDC Nam 

Long T1 (1x400kVA) vị 

trí 58/1/CN1-473HP bằng 

LFBCO: 03 cái.

Bị rỉ sét ngàm tiếp 

xúc, sứ cách điện DS 

có dấu hiệu bị nám

SCL 17/01/2025 08h00 17/01/2025 11h00 Cắt REC trụ 58/1

15

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Yên Hạ (3x50)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 20/01/2025 08h00 20/01/2025 09h30 Cắt FCO TBA
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

16

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Cabin Cái Răng 

(1x400)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 20/01/2025 10h00 20/01/2025 11h30 Cắt FCO TBA

17

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định kỳ 

TBA Ấp Mỹ 3B 

(3x37,5)kVA

Đến hạn TNĐK TT33 TNĐK 20/01/2025 13h00 20/01/2025 14h30 Cắt FCO TBA

18

- Dự kiến thay 24 vị trí 

trụ BTV 8,5m vận hành 

lâu năm bị răn nứt gốc 

Trạm Thạnh Mỹ 

(3x50kVA) vị trí 32-

472CT (VH480HP) như 

sau:

+ Thay trụ hiện hữu bằng 

trụ BTLT 8,5m gồm (24 

vị trí): trụ 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 

40, 42, 44, 46, 48.

Đảm bảo lưới điện 

vận hành an toàn
SCL 22/01/2025 08h00 22/01/2025 17h00 Cắt CB Trạm

19
Lưới điện trung áp 01 pha 

nhánh Rạch Ba Xoài.

Nâng cấp TBA 

(ĐTXD), TNBD định 

kỳ

- Di dời, bảo dưỡng 

TBA Rạch Sung 5 

2x37,5kVA (ĐTXD).

- Bảo dưỡng TN TBA: 

Rạch Sung 6.

- Phát quang HLATLĐ 

thuộc nhánh.

03/01/2025 08h00 03/01/2025 16h00

Cắt 1 FCO trụ 

232/22-482CT 

(VH471HP)
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

20

LBS Cầu Ba Láng 85/30-

479CT (VH471HP). Lưới 

điện trung áp 03 pha 

nhánh Dọc QL61C.

TNBD định kỳ

- Bảo dưỡng LBS Cầu 

Ba Láng.

- Bảo dưỡng TBA: Bà 

Hiệp 3, Bà Hiệp 4, Rạch 

Sung 8, Bà Hiệp 1 TC, 

Bà Hiệp 2, Bà Hiệp 2 

TC.

- Phát quang HLATLĐ 

thuộc nhánh.

09/01/2025 08h00 09/01/2025 16h00

Cắt LBS Ba Láng, 

cắt 03 DS trụ 

85/27-479CT 

(VH471HP)

21

Lưới điện trung áp 01 pha 

nhánh Rạch Nốp Rạch 

Nhum.

Nâng cấp TBA 

(ĐTXD), TNBD định 

kỳ

- Nâng cấp TBA: Rạch 

Nốp 1 từ 1x50kVA lên 

2x37,5kVA, Rạch Nốp 

4 từ 2x37,5kVA lên 

2x50kVA (ĐTXD).

- Bảo dưỡng TBA: Rạch 

Nốp 2, Rạch Nốp 2 TC, 

Rạch Nốp 3, Rạch Nốp 

5, Rạch Nhum, Rạch 

Nhum TC.

- Phát quang HLATLĐ 

thuộc nhánh.

15/01/2025 08h00 15/01/2025 16h00

Cắt 1 LBFCO trụ 

398-477CT 

(VH474PĐ)

22
Lưới điện trung áp 01 pha 

nhánh Trường Trung.
TNBD định kỳ

- Bảo dưỡng TBA: Ông 

Nghĩa, Ông Nghĩa TC, 

Ông Tạc, Ông Tạc TC, 

Cây Dầu, Cây Dầu TC, 

HTX TT 6.

- Phát quang HLATLĐ 

thuộc nhánh.

19/01/2025 08h00 19/01/2025 16h00 Cắt FCO trạm 
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

23
Lưới điện trung áp 01 pha 

nhánh Trường Khương.
TNBD định kỳ

- Bảo dưỡng TBA: 

Nguyễn Hùng Tâm 4, 

T17, T17 TC, Cây Cẩm, 

T19, T18, T18A, Kinh 

Năm Tụ, Cầu Thanh 

Niên, Rạch Nốp, Rạch 

Nốp TC.

- Phát quang HLATLĐ 

thuộc nhánh.

23/01/2025 08h00 23/01/2025 16h00 Cắt FCO trạm 

24 Nhánh hẻm 7 SCL

- Thay dây 

3xAC50mm2-24kV từ 

78-472LH đến trụ 78/10-

472LH bằng dây cùng 

kích thước 

(3xACXH50mm2-

24kV), dài 0,580 km.

- Lắp giáp buộc đầu sứ 

đơn: 24 cái.

- Giáp níu dây AV 

24kV - 50mm2: 18 bộ.

- Thu hồi dây 

3xAC50mm2-24kV từ 

78-472LH đến trụ 78/10-

472LH dài 0,580 km.

- Thu hồi khóa néo dây 

50-70: 18 bộ.

- Tháo, đấu nối lại 

nhánh rẽ trung áp. D15

05/01/2025 08h00 05/01/2025 16h00
Cắt nhánh hẻm 7 

trụ 78- 472LH 

25 TBA Cảnh Sát 113
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
02/01/2025 08h00 02/01/2025 09h00

Cắt 3 FCO TBA 

TBA Cảnh Sát 113
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

26 TBA Tiểu Đoàn 9
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
02/01/2025 09h30 02/01/2025 11h00

Cắt 3 FCO TBA 

Tiểu Đoàn 9

27 TBA Trường Đảng B
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
02/01/2025 13h00 02/01/2025 14h30

Cắt 1 FCO TBA 

Trường Đảng B

28 TBA Bà Chiêu
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
02/01/2025 15h00 02/01/2025 16h00

Cắt 1 FCO TBA 

Bà Chiêu

29 TBA Trại Mai A
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
08/01/2025 08h00 08/01/2025 09h30

Cắt 3 FCO TBA 

Trại Mai A

30 TBA Nhà thờ Bò Ót B
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
08/01/2025 09h30 08/01/2025 11h00

Cắt 1 FCO TBA 

Nhà thờ Bò Ót B

31 TBA Nhà thờ Bò Ót C
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
08/01/2025 13h00 08/01/2025 14h30

Cắt 1 FCO TBA 

Nhà thờ Bò Ót C

32 TBA Chợ Bằng Lăng
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
08/01/2025 15h00 08/01/2025 16h00

Cắt 1 FCO TBA 

Chợ Bằng Lăng

33 Tuyến 473TT/472TT SCL năm 2025

Dựng mới trụ BTLT 

ghép + đổ

 móng tại 04 vị trí: 51, 

53, 55,

 56-473TT/472TT

08/01/2025 08h00 08/01/2025 16h00

Cắt 06 DS trụ 21-

473TT/472TT và 

cắt 06 DS trụ 61A-

473TT/472TT.

34 TBA Trường Đảng SCL năm 2025

Dựng trụ BTLT 8,5m 

đơn + đổ móng 15 vị trí: 

5d/8, 5d/9, 5d/10, 

5d/12, 5d/17, 5d/19, 

5d/20, 5d/21, 5/7d; 

5d/11, 5d/13, 5d/14, 

5d/15, 5d/16, 5d/18.

10/01/2025 08h00 10/01/2025 16h00

Cắt MCCB TBA 

Trường Đảng tại 

trụ 05-478TT.

35 TBA Trại Mai B SCL năm 2025

Dựng trụ BTLT 8,5m 

đơn + đổ móng 09 vị trí: 

3d, 5d, 8d, 9d, 10d, 

10dA, 11d, 16d, 17d.

11/01/2025 08h00 11/01/2025 16h00

Cắt FCO TBA 

Trại Mai B tại trụ 

19-478TT.
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

36 TBA Tô Minh Hối B
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
15/01/2025 08h00 15/01/2025 09h00

Cắt 1 FCO TBA 

Tô Minh Hối B

37 TBA Tô Minh Hối
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
15/01/2025 09h30 15/01/2025 11h00

Cắt 1 FCO TBA 

Tô Minh Hối

38 TBA Công An B4
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
15/01/2025 13h00 15/01/2025 14h30

Cắt 3 FCO TBA 

Công An B4

39
TBA Điện lực Thốt 

NốtỐT

Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
15/01/2025 15h00 15/01/2025 16h00

Cắt 3 FCO TBA 

Điện lực Thốt 

NốtỐT

40 TBA Trường Đảng SCL năm 2025

Dựng trụ BTLT 8,5m 

đơn + đổ móng 06 vị trí: 

12d, 14d, 15d, 19d, 

5d/22, 5d/25, 13d, 16d, 

17d, 18d, 20d, 5d/23, 

5d/24, 5d/26, 5d/27.

20/01/2025 08h00 20/01/2025 16h00

Cắt MCCB TBA 

Trường Đảng tại 

trụ 05-478TT.

41 TBA Huyện Ủy
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
22/01/2025 08h00 22/01/2025 09h00

Cắt 3 FCO TBA 

Huyện Ủy

42 TBA Miễu Bà B
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
22/01/2025 09h30 22/01/2025 11h00

Cắt 3 FCO TBA 

Miễu Bà B

43 TBA Đống Đa
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
22/01/2025 13h00 22/01/2025 14h30

Cắt 3 FCO TBA 

Đống Đa

44 TBA Huyện Đội
Tới hạn kiểm định 

định kỳ

Kiểm định định kỳ theo 

TT33
22/01/2025 15h00 22/01/2025 16h00

Cắt 3 FCO TBA 

Huyện Đội

45 TBA Tân Thạnh 2
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 15/01/2025 08h00 15/01/2025 10h00 Cắt 01 FCO trạm

46 TBA Trà Vơ lớn 4
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 15/01/2025 10h20 15/01/2025 12h00 Cắt 01 FCO trạm

47 TBA Tỉnh Lộ 1A
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 15/01/2025 13h00 15/01/2025 14h30 Cắt 03 FCO trạm

48 TBA Thới Thạnh 1
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 15/01/2025 14h40 15/01/2025 16h00 Cắt 01 FCO trạm
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

49 TBA Thới Bình A1
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 17/01/2025 08h00 17/01/2025 10h00 Cắt 01 FCO trạm

50 TBA Rạch Điều trái
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 17/01/2025 10h20 17/01/2025 12h00 Cắt 01 FCO trạm

51 TBA Rạch Điều
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 17/01/2025 13h00 17/01/2025 14h30 Cắt 01 FCO trạm

52 TBA Rạch điều 1
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 17/01/2025 14h40 17/01/2025 16h00 Cắt 01 FCO trạm

53 TBA Rạch Xẻo Mai
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 22/01/2025 08h00 22/01/2025 10h00 Cắt 01 FCO trạm

54 TBA Rạch Tra 3
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 22/01/2025 10h20 22/01/2025 12h00 Cắt 01 FCO trạm

55 TBA Thới Thạnh 2A
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 22/01/2025 13h00 22/01/2025 14h30 Cắt 01 FCO trạm

56 TBA Ông Chủ 2
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 22/01/2025 14h40 22/01/2025 16h00 Cắt 01 FCO trạm

57 TBA Thới Thạnh 2
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 24/01/2025 08h00 24/01/2025 10h00 Cắt 01 FCO trạm

58 TBA Tỉnh Lộ 2
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 24/01/2025 10h20 24/01/2025 12h00

Cắt 03 LBFCO 

trạm

59 TBA Định Môn
Kiểm định định kỳ 

theo TT33
Kiểm định định kỳ TBA 24/01/2025 13h00 24/01/2025 14h30 Cắt 01 FCO trạm

60

TBA Công ty TNHH 

MTV NN Cờ Đỏ (Xay 

xát Kinh 1)

TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Xây Xát Kinh 1

02/01/2025 09h00 02/01/2025 10h30
Cắt 03FCO trụ 

119/20/3 - 472VT

61 TBA Kinh Số 4 NTCĐ TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh Số 4 

NTCĐ

02/01/2025 11h00 02/01/2025 12h30
Cắt 03FCO trụ 

119/103 - 472VT
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

62
TBA Trạm bơm Kinh 7 

Nông trường Cờ Đỏ
TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Bơm Cờ Đỏ

02/01/2025 13h30 02/01/2025 14h30
Cắt 03FCO trụ 

119/142 - 472VT

63 TBA Kinh Số 7 NTCĐ TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh Số 7 

NTCĐ

09/01/2025 09h00 09/01/2025 10h30
Cắt 01FCO trụ 

119/151 - 472VT

64
TBA T17 Kinh 2A-1 Nóc 

Bằng
TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh 2A - 1 

Nóc Bằng

09/01/2025 11h00 09/01/2025 12h30

Cắt 01 FCO trụ 

235/33/11/1 - 

472VT

65 TBA Kinh 2A T7 TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh 2A - T7

09/01/2025 13h30 09/01/2025 14h30
Cắt 01 FCO trụ 

235/33/12 - 472VT

66 TBA Kinh 2B T8 TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh 2B T8

16/01/2025 09h00 16/01/2025 10h30
Cắt 01 FCO trụ 

235/33/29 - 472VT

67 TBA Kinh Hai Trăm TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh Hai Trăm

16/01/2025 11h00 16/01/2025 12h30

Cắt 01 FCO trụ 

235/82/4/12 - 

472VT

68 TBA Kinh Đầu Ngàn TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh Đầu Ngàn

16/01/2025 13h30 16/01/2025 14h30

Cắt 01 FCO trụ 

235/82/13A - 

472VT

69 TBA Kinh 5D NTCĐ TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh 5D NTCĐ

23/01/2025 09h00 23/01/2025 10h30

Cắt 01 FCO trụ 

421/68/57/13 - 

478VT

70 TBA Kinh 6D NTCĐ TNĐK

Thực hiện vệ sinh, bảo 

dưỡng thí nghiệm định 

kỳ Trạm Kinh 6D NTCĐ

23/01/2025 11h00 23/01/2025 12h30

Cắt 01 FCO trụ 

421/68/40/15 - 

478VT
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Các yêu cầu khác 

có liên quan đến 

công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa

Ghi 

chú

Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa

Bắt đầu Kết thúc

Nội dung công việc 

chính

Lý do đưa thiết bị, 

đường dây ra bảo 

dưỡng, sửa chữa

Danh mục các thiết bị 

điện, đường dây thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa

STT

71

San lưới từ MC cầu số 1 

trụ 67-472TT đến phân 

đoạn số 6 trụ 201-472TT

Phát triển lưới điện 

phân phối giai đoạn 19

San lưới từ MC cầu số 1 

trụ 67-472TT đến phân 

đoạn số 6 trụ 201-472TT

21/01/2025 07h30 21/01/2025 16h30

Cắt Recloser + 

3DS Cầu Số 1. Cắt 

3DS phân đoạn số 

6 tại trụ 201. Đóng 

3LTD phân đoạn 

số 10-2 tại tụ 307-

472TT, đóng 

3LBS tại trụ 306-

472TT để cấp điện 

đến trụ 201-

472TT.

72

San lưới từ MC cầu số 1 

trụ 67-472TT đến phân 

đoạn số 6 trụ 201-472TT

Phát triển lưới điện 

phân phối giai đoạn 19

San lưới từ MC cầu số 1 

trụ 67-472TT đến phân 

đoạn số 6 trụ 201-472TT

27/01/2024 07h30 27/01/2024 16h30

Cắt Recloser + 

3DS Cầu Số 1. Cắt 

3DS phân đoạn số 

6 tại trụ 201. Đóng 

3LTD phân đoạn 

số 10-2 tại tụ 307-

472TT, đóng 

3LBS tại trụ 306-

472TT để cấp điện 

đến trụ 201-

472TT.


